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A. PHẦN LỊCH SỬ: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3:
Câu 1 (0,5 điểm). Nguyễn Sinh Cung (Nguyễn Ái Quốc) xuất thân trong thành phần gia đình là:
	A. Nông dân
C. Quan lại triều đình
	B. Công nhân
D. Nhà nho yêu nước


Câu 2 (0,5 điểm). Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày tháng năm nào?

A. 19 - 8 - 1945


             
B. 1 - 9 - 1945
C. 2 - 9 - 1945



          D. 3 - 9 – 1945
    Câu 3 (0,5 điểm). Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?

 A.   7 - 6 - 1911                                      B.   5- 6 - 1911

 C.   6 - 6 - 1911                                      D.   4- 6 - 1911

Câu 4 (2 điểm). Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thiện nội dung cuối bản Tuyên ngôn Độc lập (Bác Hồ đọc tại Quảng trường Ba Đình năm 1945).
 
 “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và………........... (1) đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể ……………………………….(2) quyết đem tất cả ….....…………..………………… (3) tính mạng và của cải để….......…………….(4) quyền tự do, độc lập ấy.”
Câu 5 (1,5 điểm). Mục đích chủ yếu của Thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc  (năm 1947) là gì? Nêu hai địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 mà em biết. 


B. PHẦN ĐỊA LÝ: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. (0,5 điểm). Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:
	A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa
B. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa

C. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa
	


Câu 2. (0,5 điểm). Ở nước ta, ngành sản xuất chính trong nông nghiệp là gì?

	A. Trồng trọt                     B. Chăn nuôi                       C. Cả trồng trọt và chăn nuôi


Câu 3. (0,5 điểm). Nối mỗi ý ở cột A với ý thích hợp ở cột B.
	A
	
	B

	1. Khí hậu nhiệt đới gió mùa
	
	a. Do có nguồn thức ăn được đảm bảo

	2. Ngành chăn nuôi phát triển
	
	b. Trồng được nhiều loại cây
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Câu 4. (1 điểm). Ghi vào ô trống chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.

[image: image3.emf] 

 

 
A. Đất, rừng là những nguồn tài nguyên quý giá của đất nước
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B. Nước ta có nhiều rừng vì vậy có thể khai thác bao nhiêu cũng được
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C. Rừng nước ta đã bị tàn phá nhiều
 
D. Diện tích đất trồng nước ta là có hạn
Câu 5. (1 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống để nói về khí hậu của nước ta.
Khí hậu nước ta nói chung là .....……………….. (1), trừ những vùng núi cao thường ...................……… quanh năm (2). Khí hậu nước ta có sự …………………… (3) giữa miền Bắc và miền Nam, với ranh giới là dãy núi ………............................... (4) 
Câu 6. (1,5 điểm). Hãy nêu vai trò của rừng đối với đời sống nhân dân ta?
	PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký, ghi rõ họ tên)
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